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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-BCT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-BCT ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-BCT ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1298/TTr-SCT ngày 29 tháng 6 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương căn cứ danh mục thủ tục hành chính đã được công bố, cung cấp nội dung thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng để phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 để tin học hóa việc giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi thay thế các quy định tại thủ tục số 22 đến 29, mục VI Điện; số 49 đến 53, mục XI Quản lý cạnh tranh được ban hành tại Quyết định số 1405/QĐ-UBND, ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng CP (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- QCT, P2 UBND tỉnh;
- V0, V2, V3, KSTT1-4;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KSTT1.
	Q. CHỦ TỊCH




Cao Tường Huy


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1904/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)
	TT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (VNĐ)
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	 
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

	I
	Lĩnh vực Điện (08 TTHC)
	Lĩnh vực Điện (08 TTHC)
	 
	 
	 
	 

	1
	2.001561
	Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.
	10
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	800.000đ
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực”;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ “Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương”;

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương”;

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực”;

- Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực”.

	2
	2.001632
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.
	5
	
	400.000đ
	

	3
	2.001617
	Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương.
	10
	
	2.100.000đ
	

	4
	2.001549
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương.
	5
	
	1.050.000đ (= 50% cấp mới)
	

	5
	2.001249
	Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương.
	10
	
	800.000đ
	

	6
	2.001724
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương.
	5
	
	400.000 đ (= 50% cấp mới)
	

	7
	2.001535
	Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.
	10
	
	700.000đ
	

	8
	2.001266
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.
	5
	
	350.000đ (= 50% cấp mới)
	

	II
	Lĩnh vực Quản Lý Cạnh tranh (05 TTHC)
	Lĩnh vực Quản Lý Cạnh tranh (05 TTHC)
	Lĩnh vực Quản Lý Cạnh tranh (05 TTHC)
	Lĩnh vực Quản Lý Cạnh tranh (05 TTHC)
	Lĩnh vực Quản Lý Cạnh tranh (05 TTHC)
	Lĩnh vực Quản Lý Cạnh tranh (05 TTHC)

	9
	2.000191
	Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.
	10
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Không
	- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH1, ngày 07/11/2010;

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”;

- Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia;

- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương “ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung”.

	10
	2.000309
	Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
	5
	
	Không
	- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ “về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”;

- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 25/8/2018 của Bộ Công Thương “quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định”.

	11
	2.000631
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
	5
	
	Không
	

	12
	2.000619
	Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
	2
	
	Không
	

	13
	2.000609
	Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.
	2
	
	Không
	


 

